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 ỦY BAN NHÂN DÂN   

          TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

                                                 
DANH SÁCH CÔNG CHỨC  

ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

TỪ NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH NĂM 2018  

 (Kèm theo Quyết định số: 1022 /QĐ-UBND  ngày  23 /4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

T

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc 

Thời gian 

đóng BHXH 

bắt buộc ở 

ngạch TTV và 

tương đương 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu  

của ngạch dự thi 

Được miễn 

thi (lý do 

miễn) 

Đăng ký thi 

Ngoại ngữ 

gì? (Anh, 

Nga, Pháp, 

Trung, 

Đức) 

Ghi 

chú 

Nam Nữ    
Hệ số 

lương 

Mã số 

ngạch 

hiện giữ 

Trình độ 

chuyên môn 

Trình 

độ 

QLNN  

Nghiệp 

vụ 

TTVC 

Trìn

h độ 

tin 

học 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 Hà Hoàng Ân 31/8/1983  
Thanh  tra 

viên 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

10 năm 

03 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế; 

Cử nhân 

Luật 

CVC TTVC KTV 
C Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

2 Nguyễn Duy Trung Bảo 19/10/1985  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

09 năm 

02 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân 

Kế toán; 

Cử nhân 

Luật 

CVC TTVC A 
B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

3 Phan Văn Diễn 10/11/1982  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

09 năm 

02 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế  
CVC TTVC VP 

B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

4 Phan Thị Lê Huyền  27/9/1978 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

09 năm 

02 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế; 

Cử nhân 

Khoa học 

CVC TTVC KTV 
B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
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T
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

5 Huỳnh Đăng Khoa 14/8/1982  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

09 năm 

02 tháng 
3,33 04.025 

Kỹ sư Xây 

dựng Thủy 

lợi – Thủy 

điện 

CVC TTVC 

Trung 

cấp 

Tin 

học 

B Tiếng 

Anh 

X 

(có 

bằn

g 

Tru

ng 

cấp 

Tin 

học) 

 
Tiếng 

Anh 
 

6 Nguyễn Minh Nhật 13/10/1985  
Thanh  tra 

viên 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

09 năm 

02 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân 

Kế toán 

DN; Cử 

nhân Luật 

CVC TTVC KTV 
B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

7 Bạch Thị Thùy  27/3/1984 
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

tỉnh TT-

Huế 

09 năm 

02 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân 

Kế toán 

DN; Cử 

nhân Luật 

CVC TTVC KTV 
B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

8 Nguyễn Đình Tuấn 28/12/1968  
Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

thành 

phố Huế, 

tỉnh TT-

Huế 

21 năm 

05 tháng 
4,65 04.025 

Thạc sỹ 

Kinh tế 

NN 

CVC  TTVC B 
C Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

9 Trịnh Thị Hồng Vân  02/3/1980 
Chánh 

Thanh  tra 

Thanh tra 

huyện 

Phong 

Điền, 

tỉnh TT-

Huế 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế 
CVC TTVC 

KTV 

(VP) 

B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

10 
Lương Nguyễn Thành 

Tâm 
12/10/1979  

Phó 

Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

huyện 

Quảng 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Cử nhân 

Luật 
CVC TTVC 

KTV; 

Ứng 

dụng 

C Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
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Điền, 

tỉnh TT-

Huế 

CNT

T cơ 

bản 

11 Lê Mạnh Hùng 07/7/1971  

Phó 

Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

huyện A 

Lưới, 

tỉnh TT-

Huế 

21 năm 

07 tháng 
4,65 04.025 

Cử nhân 

Luật; Cử 

nhân Hành 

chính 

CVC TTVC VP 

(Người 

dân tộc Pa 

Cô, công 

tác tại địa 

bàn huyện 

A Lưới) 

 

X 
(Người 

dân tộc 

Pa Cô, 

công tác 

tại địa 

bàn 

huyện A 

Lưới) 

  

12 Nguyễn Quốc Nhật 20/01/1978  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

huyện A 

Lưới, 

tỉnh TT-

Huế 

11 năm 

08 tháng 
3,66 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế 
CVC TTVC A 

B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

13 Nguyễn Tấn Đại 03/7/1980  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

thị xã 

Hương 

Thủy, 

tỉnh TT-

Huế 

12 năm 

02 tháng 
3,66 04.025 

Thạc sỹ 

Kinh tế 
CVC TTVC KTV 

C Tiếng 

Anh 
 

X 
(Tốt 

nghiệp 

Thạc sỹ 

Kinh tế 
vào  

tháng 

8/2018) 

  

14 Lê Minh Cường 12/12/1984  
Phó Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

Sở Nội 

vụ, tỉnh 

TT-Huế 

10 năm 

03 tháng 
3,33 04.025 

Thạc ỹ Quản lý 

công; Cử nhân 

Quản lý Công 

nghiệp 

Thạc sỹ 

Quản 

lý công 

TTVC 

Ứng 

dụng 

CNT

T cơ 

bản 

B1 Tiếng 

Anh 
 

X 
 (Tốt nghiệp 

Thạc sỹ 

Quản lý 
công vào  

tháng 
12/2017) 

  

15 Ngô Thị Kiều Thư  14/3/1978 
Phó Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

Sở Tài 

chính, 

tỉnh TT-

14 năm 

05 tháng 
3,99 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế 
CVC TTVC A B1  

X 

(có 

Chứng 

chỉ B1 
Tiếng 
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Huế Anh vào 

tháng 

11/2018) 

16 Trần Thị Cẩm Lệ  
30/10/197

1 

Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

Sở Tài 

chính, 

tỉnh TT-

Huế 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế 
CVC TTVC KTV 

B Tiếng 

Anh 
  

TiếngA

nh  
 

17 Trần Thị Hồng Nhung  
01/11/198

1 

Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

Sở Tài 

chính, 

tỉnh TT-

Huế 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Cử nhân 

Kinh tế; 

Cử nhân 

Tin học 

CVC TTVC 

Cử 

nhân 

Tin 

học 

B Tiếng 

Anh 

X 

(Cử 

nhân 

Tin 

học) 

 
TiếngA

nh 
 

18 Lê Thị Thanh Hiền  
07/11/19

80 

Thanh tra 

viên 

Thanh tra Sở 

Lao động - 

Thương binh 

và xã hội, 

tỉnh TT-Huế 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Cử nhân 

Luật 
CVC TTVC VP 

B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

19 Ngô Đức Tài 03/4/1974  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

Sở Xây 

dựng, 

tỉnh TT-

Huế 

12 năm 

07 tháng 
3,33 04.025 

Cử nhân Luật; 

Cử nhân 

Nghệ thuật 

CVC TTVC 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B Tiếng 

Anh 
  

Tiếng 

Anh 
 

20 Trần Kim Toàn 12/11/1981  
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

CVC TTVC B 
C Tiếng 

Anh 
  

TiếngA

nh 
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trường, 

tỉnh TT-

Huế 

21 Nguyễn Thị Mỹ Dung  05/5/1984 
Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

tỉnh TT-

Huế 

10 năm 

03 tháng 
3,33 04.025 

Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai 

CVC TTVC KTV 
C Anh 

văn 
  

TiếngA

nh 

Bằng Tốt 

nghiệp 

Thạc sĩ 

cấp ngày 

01/4/201

1) 

22 
Nguyễn Thị Thanh 

Toàn 
 

02/10/19

81 

Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

thị xã 

Hương 

Trà, tỉnh 

TT-Huế 

12 năm 

10 tháng 
3,66 04.025 

Thạc sỹ 

Luật Kinh 

tế 

Cao 

cấp Lý 

luận 

CT-HC 

TTVC VP 
B1 Tiếng 

Anh 
 

X 

(Tốt nghiệp 

Thạc sỹ 

tháng 

01/2019, có 

Chứng chỉ 

B1 Tiếng 

Anh vào 

tháng 

7/2018) 

   

Ghi chú: Cột số (7) là thời gian đóng BHXH bắt buộc ở ngạch TTV và tương đương (không tính thời gian tập sự, thử việc). 

 

                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                       CHỦ TỊCH 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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